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SỞ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH  

     TỈNH KHÁNH HÕA 

    LIÊN ĐOÀN KHIÊU VŨ THỂ THAO  

                    -------------------------- 

                       Số 08 / ĐL-LĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             ------------------------------------- 

   Khánh Hòa, ngày 25 tháng 02 năm 2025 

 

                                           ĐIỀU LỆ  
  GIẢI VÔ ĐỊCH KHIÊU VŨ THỂ THAO - NGHỆ THUẬT & LINEDANCE 

             “Cúp Khánh Hòa Mở Rộng Lần 1- Năm 2025” 

I. MỤC ĐÍCH  

- Chào mừng  Festival biển Nha Trang - Khánh Hòa 2025 

- Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi trong các hoạt động thể dục, thể thao của 

Tỉnh Khánh Hòa, qua đó tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn 

luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 

- Tạo sân chơi lành mạnh bổ ích cho những người yêu thích bộ môn khiêu vũ, 

để giữ gìn sức khỏe nâng cao đời sống. 

- Giao lưu, phát triển phong trào tập luyện, thi đấu môn Khiêu vũ Thể thao 

(Dancesport). Khiêu vũ Nghệ thuật, Linedance, Dân vũ, Hiện Đại, Zumba, 

Đồng diễn, Show Dance, Shuffle Dance, Hiphop, Aerobic tại Tỉnh Khánh 

Hòa ngày càng lớn mạnh, qua đó tạo điều kiện cho các Vận Động Viên có 

cơ hội làm quen, cọ sát và rèn luyện với môi trường thi đấu, giao lưu học 

hỏi về chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm, và nâng cao thành tích thi đấu. 

- Góp phần thu hút khách du lịch đến với Tỉnh Khánh Hòa. 

II. ĐƠN VỊ TỔ CHỨC 

       Liên Đoàn Khiêu Vũ Thể Thao Tỉnh Khánh Hòa  

III. ĐƠN VỊ PHỐI HƠP THỰC HIỆN  

      Học Viện  Bước Nhảy Hoàn Vũ Việt Nam & Tìm Kiếm Tài Năng Sao Việt 
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IV. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM  

1. Thời gian: Ngày 24 & 25 / 05 / 2025 

2. Địa điểm tổ chức thi đấu 

Nhà Thi Đấu Thể Thao Khánh Hòa 

33 Phan Chu Trinh, Phường Vạn Thạnh, TP.Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

3. Chương trình chính thức 

 

 Thời gian Nội dung 

Thứ Bảy 

24/05 

Cả ngày Các Đoàn đến 

14:00  >  16:30 VĐV chạy sàn. Phát số đeo 

 

17:00  >  21:30 

 

 

Gala Dạ Vũ  

Welcome Dinner 

 

- Party chiêu đãi Trọng Tài & Đại Biểu   

- Diễn vinh danh trao cúp.  

- Giao lưu khiêu vũ & Hát với nhau. 

----------------------------------------------- 

****  KS. GALINA  ( Sảnh tầng 2 ) 

31 Hùng Vương, 

Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang 

Chủ Nhật  

25/05 

07:00  >  19:00 Thi đấu - Báo cáo kết quả - Trao giải. 

19:00  >  21:00 

-Đồng diễn - Biểu diễn, báo cáo kết quả 

-Trao giải. 

SÂN KHẤU THÁP TRẦM HƯƠNG 

   Quảng Trường 2/4 - Trần Phú -  

TP. Nha Trang 

 

Ghi chú: Địa điểm biểu diễn 19h00 ngày 25/05/2025 đã được phân công trong 

chuỗi hoạt động của Festival biển 2025 theo công văn số 21 ngày 03/01/2025 của 

Sở Văn Hóa 

 Giờ thi đấu thực tế: có thể thay đổi so với chương trình dự kiến mà BTC 

không cần phải thông báo trước, do đó các VĐV, cặp VĐV phải có mặt tại khu 

vực tập trung chuẩn bị thi đấu trước 60 phút so với giờ thi đấu dự kiến ghi 

trong chương trình, nếu sự kiện thi đấu đó diễn ra trong khoảng thời gian đã 

nói ở trên mà VĐV, cặp VĐV đó không có mặt BTC giải đấu sẽ hoàn toàn 

không chịu trách nhiệm. 
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V. TÍNH CHẤT VÀ NỘI DUNG THI ĐẤU 

1. Tính chất thi đấu: Thi đấu xếp hạng Nhất, Nhì, Ba.   

2. Đối tượng tham gia:  

• Các VĐV/cặp VĐV hiện đang tập luyện, thi đấu Khiêu Vũ Thể 

Thao, Nghệ thuật trong cả nước.  

• Các Đơn vị/Cá nhân phải chịu trách nhiệm về tình trạng sức khỏe 

và sự an toàn đối với các thành viên của đơn vị mình.  

3. Nội dung thi đấu:  

4.  

KHIÊU VŨ THỂ THAO ( Dancesport ) 

 

BẢNG ĐÓNG CÂU LẠC BỘ 

Tùy theo tình hình và nhu cầu của từng đơn vị, BTC sẽ tổ chức các nội 

dung thi theo yêu cầu.  

Nội dung này dành riêng cho các VĐV trong cùng Câu lạc bộ hoặc giữa 

các Câu lạc bộ có thỏa thuận thi đấu với nhau.  

Không bắt buộc Vũ hình Syllabus. Trang phục tự do.  

Không tổ chức thi đấu đối với những nội dung Đóng có dưới 3 

VĐV/cặp.  
 

 
  



4  

  

BẢNG MỞ CÂU LẠC BỘ 
 

HẠNG THI ĐẤU LATIN STANDARD 

NHI ĐỒNG 1 

Hạng B S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J W,T,Q 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D3 S,R T,F 

Hạng D4 S,C W,F 

Hạng D5 S,J T,Q 

Hạng D6 R,J F,Q 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

Hạng F3 J Q 

Hạng F4 S  F 

Hạng FD1 C,R  W,T 

Hạng FD2 C,J  W,Q 

Hạng FD3 S,R  T,F 

Hạng FD4 S,C  W,F 

Hạng FD5 S,J  T,Q 

Hạng FD6 R,J  F,Q 

Hạng FC C,R,J  W,T,Q 

Hang FB S,C,R,J  W,T,F,Q 
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NHI ĐỒNG 2 
 

 
 

Hạng A S,C,R,P,J  W,T,VW,F,Q 

Hạng B S,C,R,J  W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J  W,T,Q 

Hạng D1 C,R  W,T 

Hạng D2 C,J  W,Q 

Hạng D3 S,R  T,F 

Hạng D4 S,C  W,F 

Hạng D5 S,J  T,Q 

Hạng D6 R,J  F,Q 

Hạng E1 C  W 

Hạng E2 R  T 

Hạng E3 J  Q 

Hạng E4 S  F 

Hạng E5 P  VW 

Hạng F1 C  W 

Hạng F2 R  T 

Hạng F3 J  Q 

Hạng F4 S  F 

Hạng F5 P  VW 

Hạng FD1 C,R  W,T 

Hạng FD2 C,J  W,Q 

Hạng FD3 S,R  T,F 

Hạng FD4 S,C  W,F 

Hạng FD5 S,J  T,Q 

Hạng FD6 R,J  F,Q 

Hạng FC C,R,J  W,T,Q 

Hang FB S,C,R,J  W,T,F,Q 

Hạng FA S,C,R,P,J  W,T,VW,F,Q 



6  

  

  

THIẾU NHI 1 

Hạng A S,C,R,P,J  W,T,VW,F,Q 

Hạng B S,C,R,J  W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J  W,T,Q 

Hạng D1 C,R  W,T 

Hạng D2 C,J  W,Q 

Hạng D3 S,R  T,F 

Hạng D4 S,C  W,F 

Hạng D5 S,J  T,Q 

Hạng D6 R,J  F,Q 

Hạng E1 C  W 

Hạng E2 R  T 

Hạng E3 J  Q 

Hạng E4 S  F 

Hạng E5 P  VW 

Hạng F1 C  W 

Hạng F2 R  T 

Hạng F3 J  Q 

Hạng F4 S  F 

Hạng F5 P  VW 

Hạng FD1 C,R  W,T 

Hạng FD2 C,J  W,Q 

Hạng FD3 S,R  T,F 

Hạng FD4 S,C  W,F 

Hạng FD5 S,J  T,Q 

Hạng FD6 R,J  F,Q 

Hạng FC C,R,J  W,T,Q 

Hạng FB S,C,R,J  W,T,F,Q 

Hạng FA S,C,R,P,J  W,T,VW,F,Q 
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THIẾU NHI 2 

 
 

Hạng A S,C,R,P,J W,T,VW,F,Q 

Hạng B S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J W,T,Q 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D3 S,R T,F 

Hạng D4 S,C W,F 

Hạng D5 S,J T,Q 

Hạng D6 R,J F,Q 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng E5 P VW 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

Hạng F3 J Q 

Hạng F4 S F 

Hạng F5 P VW 

Hạng FD1 C,R W,T 

Hạng FD2 C,J W,Q 

Hạng FD3 S,R T,F 

Hạng FD4 S,C W,F 

Hạng FD5 S,J T,Q 

Hạng FD6 R,J F,Q 

Hạng FC C,R,J W,T,Q 

Hạng FB S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng FA S,C,R,P,J W,T,VW,F,Q 
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THIẾU NIÊN 1 
 

 

Hạng A S,C,R,P,J  W,T,VW,F,Q 

Hạng B S,C,R,J  W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J  W,T,Q 

Hạng D1 C,R  W,T 

Hạng D2 C,J  W,Q 

Hạng D3 S,R  T,F 

Hạng D4 S,C  W,F 

Hạng D5 S,J  T,Q 

Hạng D6 R,J  F,Q 

Hạng E1 C  W 

Hạng E2 R  T 

Hạng E3 J  Q 

Hạng E4 S  F 

Hạng E5 P  VW 

Hạng F1 C  W 

Hạng F2 R  T 

Hạng F3 J  Q 

Hạng F4 S  F 

Hạng F5 P  VW 

Hạng FD1 C,R  W,T 

Hạng FD2 C,J  W,Q 

Hạng FD3 S,R  T,F 

Hạng FD4 S,C  W,F 

Hạng FD5 S,J  T,Q 

Hạng FD6 R,J  F,Q 

Hạng FC C,R,J  W,T,Q 

Hạng FB S,C,R,J  W,T,F,Q 

Hạng FA S,C,R,P,J  W,T,VW,F,Q 
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THIẾU NIÊN 2 

 

Hạng A S,C,R,P,J,  W,T,VW,F,Q 

Hạng B S,C,R,J  W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J  W,T,Q 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D3 S,R T,F 

Hạng D4 S,C W,F 

Hạng D5 S,J T,Q 

Hạng D6 R,J F,Q 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng E5 P VW 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

Hạng F3 J Q 

Hạng F4 S F 

Hạng F5 P VW 

Hạng FD1 C,R W,T 

Hạng FD2 C,J W,Q 

Hạng FD3 S,R T,F 

Hạng FD4 S,C W,F 

Hạng FD5 S,J T,Q 

Hạng FD6 R,J F,Q 

Hạng FC C,R,J W,T,Q 

Hạng FB S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng FA S,C,R,P,J W,T,VW,F,Q 
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TRƯỚC THANH NIÊN 

 

Hạng A S,C,R,P,J W,T,VW,F,Q 

Hạng B S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J W,T,Q 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D3 S,R T,F 

Hạng D4 S,C W,F 

Hạng D5 S,J T,Q 

Hạng D6 R,J F,Q 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng E5 P VW 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

Hạng F3 J Q 

Hạng F4 S F 

Hạng F5 P VW 

Hạng FD1 C,R W,T 

Hạng FD2 C,J W,Q 

Hạng FD3 S,R T,F 

Hạng FD4 S,C W,F 

Hạng FD5 S,J T,Q 

Hạng FD6 R,J F,Q 

Hạng FC C,R,J W,T,Q 

Hạng FB S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng FA S,C,R,P,J W,T,VW,F,Q 
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THANH NIÊN 

 
 

Hạng A C,S,R,P,J W,T,VW,F,Q 

Hạng B S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J W,T,Q 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D3 S,R T,F 

Hạng D4 S,C W,F 

Hạng D5 S,J T,Q 

Hạng D6 R,J F,Q 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng E5 P VW 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

Hạng F3 J Q 

Hạng F4 S F 

Hạng F5 P VW 

Hạng FD1 C,R W,T 

Hạng FD2 C,J W,Q 

Hạng FD3 S,R T,F 

Hạng FD4 S,C W,F 

Hạng FD5 S,J T,Q 

Hạng FD6 R,J F,Q 

Hạng FC C,R,J W,T,Q 

Hạng FB S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng FA S,C,R,P,J W,T,VW,F,Q 
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TRUNG NIÊN 1 
 

Hạng A C,S,R,P,J W,T,VW,F,Q 

Hạng B S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J W,T,Q 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D3 S,R T,F 

Hạng D4 S,C W,F 

Hạng D5 S,J T,Q 

Hạng D6 R,J F,Q 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng E5 P VW 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

Hạng F3 J Q 

Hạng F4 S F 

Hạng F5 P VW 

Hạng FD1 C,R W,T 

Hạng FD2 C,J W,Q 

Hạng FD3 S,R T,F 

Hạng FD4 S,C W,F 

Hạng FD5 S,J T,Q 

Hạng FD6 R,J F,Q 

Hạng FC C,R,J W,T,Q 

Hạng FB S,C,R,J W,T,F,Q 
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TRUNG NIÊN 2 

Hạng A C,S,R,P,J W,T,VW,F,Q 

Hạng B S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J W,T,Q 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D3 S,R T,F 

Hạng D4 S,C W,F 

Hạng D5 S,J T,Q 

Hạng D6 R,J F,Q 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng E5 P VW 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

Hạng F3 J Q 

Hạng F4 S F 

Hạng F5 P VW 

Hạng FD1 C,R W,T 

Hạng FD2 C,J W,Q 

Hạng FD3 S,R T,F 

Hạng FD4 S,C W,F 

Hạng FD5 S,J T,Q 

Hạng FD6 R,J F,Q 

Hạng FC C,R,J W,T,Q 

Hạng FB S,C,R,J W,T,F,Q 
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TRUNG NIÊN 3 

 
 

Hạng B S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J W,T,Q 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D3 S,R T,F 

Hạng D4 S,C W,F 

Hạng D5 S,J T,Q 

Hạng D6 R,J F,Q 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

Hạng F3 J Q 

Hạng F4 S F 

Hạng FD1 C,R W,T 

Hạng FD2 C,J W,Q 

Hạng FD3 S,R T,F 

Hạng FD4 S,C W,F 

Hạng FD5 S,J T,Q 

Hạng FD6 R,J F,Q 

Hạng FC C,R,J W,T,Q 

Hạng FB S,C,R,J W,T,F,Q 
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CAO NIÊN 

 
 

Hạng C C,R,J W,T,Q 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D6 R,J F,Q 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng F1 C W 

Hạng F2 R T 

Hạng F3 J Q 

Hạng FD1 C,R W,T 

Hạng FD2 C,J W,Q 

Hạng FD6 R,J F,Q 

Hạng FC C,R,J W,T,Q 

VÔ ĐỊCH SOLO 
THIẾU NHI 

Hạng FO1 C W 

Hạng FO2 R T 

Hạng FO3 J Q 

Hạng FO4 S F 

Hạng FO5 P VW 

VÔ ĐỊCH SOLO 

THANH THIẾU 
NIÊN 

Hạng FO1 C W 

Hạng FO2 R T 

Hạng FO3 J Q 

Hạng FO4 S F 

Hạng FO5 P VW 

VÔ ĐỊCH  
TRUNG NIÊN 

Hạng EO1 C W 

Hạng EO2 R T 

Hạng EO3 J Q 

Hạng EO4 S F 

Hạng EO5 P VW 
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VÔ ĐỊCH 

 

Hạng EO1 C W 

Hạng EO2 R T 

Hạng EO3 J Q 

Hạng EO4 S F 

Hạng EO5 P VW 

CỘNG TỔNG TUỔI 

85, 100, 120 

 

 

Hạng A C,S,R,P,J W,T,VW,F,Q 

Hạng B S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J W,T,Q 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D3 S,R T,F 

Hạng D4 S,C W,F 

Hạng D5 S,J T,Q 

Hạng D6 R,J F,Q 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Hạng E5 P VW 

Thầy Trò: xét theo tuổi của người trò 

THẦY TRÕ 

Thanh - Thiếu niên 

 
 

Hạng B S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J W,T,Q 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D3 S,R T,F 

Hạng D4 S,C W,F 

Hạng D5 S,J T,Q 

Hạng D6 R,J F,Q 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 
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THẦY TRÕ 
Trung niên 

 
 

Hạng B S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J W,T,Q 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D3 S,R T,F 

Hạng D4 S,C W,F 

Hạng D5 S,J T,Q 

Hạng D6 R,J F,Q 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Beginner:  
(Dành cho các cặp VĐV mới học, ở độ tuổi Thiếu Niên trở về sau. Bắt buộc 

Vũ Hình Syllabus. Trang Phục tự do. )  

BEGINNER 

Thanh - Thiếu Niên 

Hạng B S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J W,T,Q 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D3 S,R T,F 

Hạng D4 S,C W,F 

Hạng D5 S,J T,Q 

Hạng D6 R,J F,Q 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 
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BEGINNER 

Trung Niên 

Hạng B S,C,R,J W,T,F,Q 

Hạng C C,R,J W,T,Q 

Hạng D1 C,R W,T 

Hạng D2 C,J W,Q 

Hạng D3 S,R T,F 

Hạng D4 S,C W,F 

Hạng D5 S,J T,Q 

Hạng D6 R,J F,Q 

Hạng E1 C W 

Hạng E2 R T 

Hạng E3 J Q 

Hạng E4 S F 

Ladies: Vũ hình tự do. Trang phục Tự do 

LADIES 

Thiếu Nhi 

Hạng D1 C,R 

Hạng D2 C,J 

Hạng D3 S,R 

Hạng D4 S,C 

Hạng D5 S,J 

Hạng D6 R,J 

Hạng E1 C 

Hạng E2 R 

Hạng E3 J 

Hạng E4 S 
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LADIES 
Thanh Thiếu Niên 

Hạng D1 C,R 

Hạng D2 C,J 

Hạng D3 S,R 

Hạng D4 S,C 

Hạng D5 S,J 

Hạng D6 R,J 

Hạng E1 C 

Hạng E2 R 

Hạng E3 J 

Hạng E4 S 

LADIES 
Trung Niên 

Hạng D1 C,R 

Hạng D2 C,J 

Hạng D3 S,R 

Hạng D4 S,C 

Hạng D5 S,J 

Hạng D6 R,J 

Hạng E1 C 

Hạng E2 R 

Hạng E3 J 

Hạng E4 S 

SHOWDANCE 
(từ 3 VĐV trở xuống) 

Nhi đồng Thiếu nhi 

Thiếu niên 

Thanh - Trung niên 

FORMATION 

Đồng diễn 
(từ 4 VĐV trở lên) 

Nhi đồng Thiếu nhi 

Thiếu niên 

Thanh - Trung niên 

 

** Lưu ý: Từ lứa tuổi Nhi đồng đến Thiếu nhi 2: bắt buộc vũ hình Syllabus,  

Trang phục Đúng Quy Định 
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KHIÊU VŨ NGHỆ THUẬT 
BẢNG ĐÓNG CÂU LẠC BỘ 

 Tùy theo tình hình và nhu cầu của từng đơn vị, BTC sẽ tổ chức các nội 

dung thi theo yêu cầu. 

 Nội dung này dành riêng cho các VĐV trong cùng Câu lạc bộ thi đấu với 

nhau. 

 Không tổ chức thi đấu đối với những nội dung Đóng có dưới 3 VĐV/cặp 

BẢNG MỞ CÂU LẠC BỘ 

Quy định riêng dành cho bảng Khiêu vũ Nghệ Thuật: 

 Hạn chế những bước tách rời không kết nối Nam, Nữ, những vũ hình 

bước nhảy của Khiêu Vũ Thể Thao (Dancesport) 

 Âm nhạc: theo đúng phách nhịp của Khiêu Vũ Nghệ Thuật 

 Vũ hình tự do, đa dạng, xử lý các phăng te đẹp, kết nối tốt. 

HẠNG THI ĐẤU ĐIỆU 

THANH NIÊN 

Hạng A 
Chachacha, Rumba, Bebop, 

Boston, Tango 

Hạng B Bebop, Rumba, Tango, Boston 

Hạng C Bebop, Rumba, Tango 

Hạng D1 Tango, Boston 
Hạng D2 Chachacha, Rumba 

Hạng D3 Bebop, Paso 

Hạng E1 Chachacha 

Hạng E2 Rumba 

Hạng E3 Bebop 

Hạng E4 Boston 

Hạng E5 Tango 

Hạng E6 Paso 

Hạng E10 Bachata 

TRUNG NIÊN 1 

Hạng B Bebop, Rumba, Tango, Boston 

Hạng C Bebop, Rumba, Tango 

Hạng D1 Tango, Boston 

Hạng D2 Chachacha, Rumba 

Hạng D3 Bebop, Paso 

Hạng E1 Chachacha 

Hạng E2 Rumba 

Hạng E3 Bebop 

Hạng E4 Boston 

Hạng E5 Tango 

Hạng E6 Paso 
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TRUNG NIÊN 2 
 

Hạng B Bebop, Rumba, Tango, Boston 

Hạng C Bebop, Rumba, Tango 

Hạng D1 Tango, Boston 

Hạng D2 Chachacha, Rumba 

Hạng D3 Bebop, Paso 

Hạng E1 Chachacha 

Hạng E2 Rumba 

Hạng E3 Bebop 

Hạng E4 Boston 

Hạng E5 Tango 

Hạng E6 Paso 

TRUNG NIÊN 3 
 

Hạng C Bebop, Rumba, Tango 

Hạng D1 Tango, Boston 

Hạng D2 Chachacha, Rumba 

Hạng D3 Bebop, Paso 

Hạng E1 Chachacha 

Hạng E2 Rumba 

Hạng E3 Bebop 

Hạng E4 Boston 

Hạng E5 Tango 

Hạng E6 Paso 

CAO NIÊN 

Hạng D1 Tango, Boston 

Hạng D2 Chachacha, Rumba 

Hạng D3 Bebop, Paso 

Hạng E1 Chachacha 

Hạng E2 Rumba 

Hạng E3 Bebop 

Hạng E4 Boston 

Hạng E5 Tango 

Hạng E6 Paso 
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VÔ ĐỊCH 

(dành cho mọi lứa tuổi) 

Hạng ATN 
Chachacha, Rumba, Bebop, Boston, 

Tango, Paso, Walze 

Hạng E1 Chachacha 

Hạng E2 Rumba 

Hạng E3 Bebop 

Hạng E4 Boston 

Hạng E5 Tango 

Hạng E6 Paso 

Hạng E7 Walze 

Hạng E8 Bebop 2 Nữ 

Hạng E9 Salsa 

Hạng E10 Bachata 

Hạng E11 Tango Argentine 

THẦY TRÒ 

THANH NIÊN 
(xét theo tuổi của 

người trò) 

Hạng B Bebop, Rumba, Tango, Boston 

Hạng C Bebop, Rumba, Tango 

Hạng D1 Tango, Boston 

Hạng D2 Chachacha, Rumba 

Hạng D3 Bebop, Paso 

Hạng E1 Chachacha 

Hạng E2 Rumba 

Hạng E3 Bebop 

Hạng E4 Boston 

Hạng E5 Tango 

Hạng E6 Paso 

THẦY TRÕ 
TRUNG NIÊN 

(xét theo tuổi của 
người trò) 

Hạng B Bebop, Rumba, Tango, Boston 

Hạng C Bebop, Rumba, Tango 

Hạng D1 Tango, Boston 

Hạng D2 Chachacha, Rumba 

Hạng D3 Bebop, Paso 

Hạng E1 Chachacha 

Hạng E2 Rumba 

Hạng E3 Bebop 

Hạng E4 Boston 

Hạng E5 Tango 

Hạng E6 Paso 
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CỘNG TỔNG TUỔI 
85,100,120 

 

Hạng B Bebop, Rumba, Tango, Boston 

Hạng C Bebop, Rumba, Tango 

Hạng D1 Tango, Boston 

Hạng D2 Chachacha, Rumba 

Hạng D3 Bebop, Paso 

Hạng E1 Chachacha 

Hạng E2 Rumba 

Hạng E3 Bebop 

Hạng E4 Boston 

Hạng E5 Tango 

Hạng E6 Paso 

Ladies 

THANH NIÊN 

Hạng E1 Chachacha 

Hạng E2 Rumba 

Hạng E3 Bebop 

Hạng E4 Boston 

Hạng E5 Tango 

Hạng E6 Paso 

TRUNG NIÊN 

Hạng E1 Chachacha 

Hạng E2 Rumba 

Hạng E3 Bebop 

Hạng E4 Boston 

Hạng E5 Tango 

Hạng E6 Paso 

LINE DANCE 

( từ 6 VĐV trở lên) 
Thanh niên 

Trung niên 

 
SHOWDANCE – ĐỒNG DIỄN – LINEDANCE - ZUMBA – HIỆN ĐẠI 

SHUFFLE DANCE – DÂN VŨ- HIPHOP - AEROBIC 
 
Âm nhạc không quá 3 phút  /1 tiết mục 

Linedance, Zumba, Shuffle, Dân Vũ: nhóm từ 6 vận động viên trở lên 
Showdance: từ 3 vận động viên trở xuống 

Đồng diễn: từ 4 vận động viên trở lên 
1. Cách thức thi đấu chung: 

Luật thi đấu và chấm điểm theo quy định của W.D.S.F   
Âm nhạc của các hạng thi  do BTC quy định:  

Đối với phần thi nhóm: 1 phút 30 giây.  
Đối với phần thi solo của các cặp nhảy: 1 phút. 

Không hạn chế số lượng nội dung thi đấu của từng cặp nhảy hoặc mỗi VĐV 
nhảy đơn.  
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 Hạng F là nội dung nhảy đơn (01 người).  

 Các cặp thi đấu ở hạng A không được thi đấu ở hạng D trở xuống.  

 Các cặp thi đấu ở hạng B không được thi đấu ở hạng E trở xuống.  

 Các VĐV nhảy đơn ở hạng FA không được thi đấu các hạng FD  

 Các VĐV nhảy đơn ở hạng FB không được thi đấu các hạng  F(1,2,3,4,5)  

 
- Các cặp nhảy, các VĐV nhảy đơn thi đấu ở hạng Nhi Đồng, Thiếu nhi 1 và 

Thiếu nhi 2 phải thực hiện bài thi theo cấu trúc vũ hình Syllabus, Trang 

Phục Đúng Quy Định 
- Phần thi đôi: Một trong 2 VĐV phải nằm trong độ tuổi quy định. Và thi theo 

hạng tuổi của VĐV có tuổi lớn hơn.   
- Các cặp nhảy, các VĐV nhảy ở lứa tuổi Nhi Đồng đến Thiếu Niên 2 được 

phép nhảy 2 cấp độ tuổi. Riêng hạng tuổi Thanh niên không được thi lên hạng 
tuổi trung cao niên.  

• Bảng Vô Địch (E0): dành cho mọi lứa tuổi  
• Bảng Thầy Trò: xét theo độ tuổi của người Trò, Trọng Tài chỉ chấm điểm 

VĐV mang số báo danh, tức là người Trò.  
• Bảng Beginner :ở độ tuổi Thiếu niên trở về sau. Bắt buộc Vũ Hình Syll. 

Trang Phục tự do. 
• Bảng Ladies: : là sự kiện 2 nữ nhảy với nhau. 2 nữ nhảy ghép với nhau ở 

bảng Ladies được phép tách ra tham gia thi Solo. không bắt buộc vũ hình, 
trang phục tự do. 

• Bảng Cộng tuổi:  Lấy số tuổi 2 VĐV cộng lại   

• Bảng Showdance: từ 3 VĐV trở xuống. 
• Bảng Formatin – Đồng diễn: từ 4 VĐV trở lên. 

• Bảng Linedance: từ 6 VĐV trở lên 
Không được phép thay đổi bạn nhảy trong cùng một nội dung thi đấu.  

 
2. Quy định về tuổi: (không áp dụng cho bảng Cộng tuổi)  

 

 

LỨA TUỔI 

 

NĂM SINH 

 

Nhi đồng 1 2020 trở về sau 

Nhi đồng 2 2019 đến 2018 

Thiếu nhi 1 2017 đến 2016 

Thiếu nhi 2 2015 đến 2014 

Thiếu niên 1 2013 đến 2012 

Thiếu niên 2 2011 đến 2010 
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Trước thanh niên 2009 đến 2007 

Thanh niên Từ 2006 trở về trước 

Trung niên 1 

Một VĐV phải đạt tối thiểu 35 tuổi trở lên ( sinh từ 

năm 1990 trở về trước). VĐV còn lại tối thiểu phải 30 

tuổi trở lên ( sinh từ năm 1995 trở về trước) 

Trung niên 2 

Một VĐV phải đạt tối thiểu 45 tuổi trở lên ( sinh từ 

năm 1980 trở về trước). VĐV còn lại tối thiểu phải 40 

tuổi trở lên ( sinh từ năm 1985 trở về trước) 

Trung niên 3 

Một VĐV phải đạt tối thiểu 55 tuổi trở lên ( sinh từ 

năm 1970 trở về trước). VĐV còn lại tối thiểu phải 50 

tuổi trở lên ( sinh từ năm 1975 trở về trước) 

Cao niên 

Một VĐV phải đạt tối thiểu 65 tuổi trở lên ( sinh tử 

năm 1960 trở về trước). VĐV còn lại tối thiểu phải 60 

tuổi trở lên ( sinh từ năm 1965 trở về trước) 

                         

VI.  XẾP HẠNG VÀ TRAO GIẢI  

                 Huy chương + Giấy chứng nhận:  Hạng Nhất -  Nhì  -  Ba 

1. Trao Cúp: Hạng Nhất cho các hạng sau: 

 Hạng A Thanh Niên Latin – Standard 

 Toàn năng 10 điệu 

 Thanh niên 5 điệu Khiêu vũ nghệ thuật 

 Vô địch 7 điệu Khiêu vũ nghệ thuật 

 Vô địch từng điệu EO  ( cả Dancesport và Khiêu Vũ Nghệ Thuật )  

 Hạng A & FA / các sự kiện 

 Bán kết có từ 12 VĐV trở lên (cho tất cả các lứa tuổi ) 

 Trao Cúp Hạng Nhất tất cả các sự kiện Đóng của giải cả Dancesport 

& Nghệ Thuật ( LƯU Ý : BTC chỉ trao Cúp cho những sự kiện thi 

đóng solo có từ 3 VĐV trở lên & Thi đôi có từ 3 đôi trở lên ) 

2. Showdance, Đồng diễn, Line dance.  

 Trao Cúp Nhất cho đội vô địch - Huy chương và giấy chứng nhận cho 

tất cả các VĐV hạng  Nhất- Nhì – Ba. 

 BTC chỉ trao Cúp Nhất cho sự kiện có từ 3 tiết mục thi trở lên. 
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3. Trao Cúp Vinh Danh  

 Trao Cúp Nhất cho Đơn vị có số lượng VĐV tham gia nhiều nhất giải 

 Trao Cúp Toàn Đoàn  Nhất – Nhì – Ba cho 3 đơn vị có đóng góp 

nhiều nhất cho giải. 

 Trao Cúp vinh danh  cho Vận Động Viên/ Cặp Đôi Vận Động 

Viên đăng ký sự kiện nhiều nhất giải. 

VII. KINH PHÍ: 

1. Lệ phí dự thi: 

 400.000 đ/ nội dung mở/ đôi nhảy 

 250.000 đ/ nội dung mở/ VĐV nhảy đơn 

 500.000 đ/nội dung đóng/ đôi nhảy 

 300.000 đ/nội dung đóng/VĐV nhảy đơn 

 400.000 đ/ nội dung mở / VĐV toàn năng 10 điệu 

 250.000 đ/VĐV/nội dung Đồng diễn và Line dance  (Tổng kinh phí sẽ 

được nhân lên theo số lượng VĐV có trong bài thi) 

 500.000/ bài dự thi Showdance 

2. VĐV các CLB tham gia thi đấu tự túc lo chi phí ăn, nghỉ, đi lại trong thời 

gian thi đấu.  

3. BTC hỗ trợ : Một xuất ăn trưa cho các VĐV có lịch thi đấu trong khung 

giờ từ 11h00 đến 13h30 & nước uống cho tất cả VĐV trong  ngày thi đấu. 

VIII. HỒ SƠ VÀ THỜI GIAN ĐĂNG KÝ: 

- Đăng ký chính thức :  Từ ngày ban hành điều lệ 

- Hết hạn đăng ký    :  Ngày 19/05/2025. 

- Vận động viên nào đăng ký sau ngày 19/05/2025  nộp lệ phí gấp đôi. 

 

ĐĂNG KÝ GỬI VỀ :  

• Liên Đoàn Khiêu Vũ Thể Thao Khánh Hòa : 0909.311.678 

• Học Viện Bước Nhảy Hoàn Vũ Việt Nam 

Vũ sư :  Quang Lục – Bảo Bình ( 0913.77.15.16 – 03.9999.0934 ) 

• Tìm Kiếm Tài Năng Sao Việt  

Vũ sư :  Thái Bảo ( 0908.201.707 ) 

Hoặc đăng ký Online qua đường Link: http://gracedance.vn/ 

                           

http://gracedance.vn/
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NỘI DUNG THI PHONG TRÀO 

Nhịp vui sống khỏe (Thể dục theo nhạc)
 

1. Thi các động tác thể dục, nhảy theo nhóm (tối thiểu 6 VĐV/nhóm) 
2. Âm nhạc:  2-3 phút/ 1 tiết mục 

3. Các nhóm tham gia chia theo 3 nhóm tuổi: 
- Trung niên 1: gồm các thành viên dưới 45 tuổi 

- Trung niên 2: gồm các thành viên từ 45 – 55 tuổi 
- Cao niên: gồm các thành viên trên 55 tuổi 

4. Quy định về cách chấm điểm: 

 Quy định: 

- Các nhóm tối thiểu là 6 VĐV 
- Âm nhạc: 2-3 phút/ 1 tiết mục 

 Cách chấm điểm 

- Thang điểm 10 gồm: 

 * Âm nhạc: (4 điểm) 

 * Kỹ thuật: (3 điểm) 

 * Đội hình (1 điểm) 

 * Trình diễn + Trang phục: (2 điểm) 

- Đội nhất là đội có tổng số điểm cao nhất sau khi tổng hợp điểm của tất 
cả các Trọng tài. 

 Phần thưởng: 

- Trao Cúp Nhất cho đội vô địch. 

- Huy chương và Giấy chứng nhận cho tất cả các VĐV hạng 1,2,3. 

 Lệ phí tham gia thi đấu: 250.000đ/ 1 VĐV/ 1 sự kiện. 

- Cúp, huy chương, giấy chứng nhận được trao và vinh danh tại điểm 
trao giải chính sau khi kết thúc các sự kiện thi đấu. 

IX. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI: 

- Trong quá trình diễn ra giải đấu.VĐV phải tuân thủ theo sự phán 

quyết của hội đồng trọng tài, không được quyền khiếu nại về kết quả, 
điểm thi ( Luật WDSF ). 

- Quyết định của ban tổ chức là quyết định cuối cùng. 
- Ban Tổ Chức có quyền hủy bỏ kết quả thi đấu cũng như đình chỉ hoặc 

cấm thi đấu đối với những Vận động viên vi phạm về lứa tuổi thi đấu, 
trang phục ở những nội dung quy định hoặc có hành vi phi thể thao và 
thái độ không đúng mực đối với Ban Tổ Chức và Ban Trọng Tài. 
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X. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH: 

- Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi, bổ sung điều lệ 

thuộc quyền quyết định của Ban Tổ Chức (nếu có BTC sẽ báo trước 48h 

 

 
    Nơi nhận:  

 - SVH & TT Tỉnh Khánh Hòa      
 - Cung VH,Nhà VH, T.Tâm VH;                                                                                                             
 - Các CLB Khiêu vũ tỉnh, thành                                    

- Lưu LĐ 
 

 TM BAN CHẤP HÀNH 
                                                                                CHỦ TỊCH   

 
                                                                                           

                                       

 

                                                                              
 

                                                   TRẦN THỊ TÍNH                                                                                                                                                        

 


